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Lĩnh vực Số bản

1
Báo cáo đánh giá an ninh và kinh tế Mỹ - 

Trung năm 2022

Nxb. Cục Khoa học, Chiến 

lược và Lịch sử công an, Hà 

Nội, 2023

327
Quan hệ quốc tế, Ngoại 

giao
1

2

Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, 

sâu rộng, thực hiện khát vọng phát triển đất 

nước phồn vinh, hạnh phúc

Hoàng Phúc Lâm
Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2022
327

Quan hệ quốc tế, Ngoại 

giao
5

3
Chặng đường vẻ vang quan hệ Việt Nam - 

Liên bang Nga
Ngô Đức Mạnh

Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà 

Nội, 2022
327

Quan hệ quốc tế, Ngoại 

giao
1

4 Suy nghĩ về văn hóa đọc và thư viện Nguyễn Hữu Giới Nxb. Lao động, Hà Nội, 2023 010-020
Quan hệ Quốc tế, Ngoại 

giao
2

5 Giáo trình Lưu trữ
Nxb. Giao thông vận tải, Hà 

Nội, 2009
010-020

Thư mục học, Khoa học 

thư viện và thông tin 1

6 Nghiệp vụ công tác văn thư
Nxb. Giao thông vận tải, Hà 

Nội, 2009
010-020

Quan hệ Quốc tế, Ngoại 

giao 1

7 Báo chí chính trị và cuộc sống Nguyễn Viết Thảo
Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2022
070/070.4

Phương tiện truyền 

thông, Nghề làm báo
5

8 Viết cho độc giả Hervouet Loic
Nxb. Hội Nhà báo Việt Nam, 

Hà Nội, 1999
070/070.4

Phương tiện truyền 

thông, Nghề làm báo 1

9 Hướng dẫn sản xuất chương trình phát thanh Baird Lois Nxb. [K.Nxb], , [K.Nxb] 070/070.4
Phương tiện truyền 

thông, Nghề làm báo 1

10 Vấn đề phạm trù trong lịch sử triết học Lê Công Sự Nxb. Tri Thức, Hà Nội, 2023 100-140
Triết học, Thuyết huyền 

bí
2

11 Giáo trình tâm lí học phát triển
Nxb. Đại học Sư phạm, H, 

2022
150-158 Tâm lý học 1

12

Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá 

trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam 

trong thời kỳ mới

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023
300-302

Khoa học xã hội, Xã hội 

học
1

13 Công tác thông tin và cổ động ở cơ sở Nxb. Văn hóa, Hà Nội, 1980 302.2
Giao tiếp, Phương tiện 

truyền thông
1
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14 Quản lý xã hội cấp cơ sở Nguyễn Vũ Tiến Nxb. K.Nxb, Hà Nội, 2010 303/304
Quan hệ Quốc tế, Ngoại 

giao
1

15
Nghiên cứu cơ sở lý luận văn hóa trong bối 

cảnh hiện nay
Nguyễn Duy Bắc

Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2022
306 Văn hóa và thể chế 5

16 Biên giới hữu nghị đặc biệt Việt - Lào Nguyễn Hồng Thao
Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà 

Nội, 2022
320/320.1

Khoa học chính trị, Nhà 

nước
1

17 Lịch sử chính quyền nhà nước Việt Nam Nguyễn Vũ Tiến
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà 

Nội, 2007
320/320.1

Khoa học chính trị, Nhà 

nước
1

18
Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam
Đào Trí Úc

Nxb. Chính trị quốc gia, Hà 

Nội, 2005
320/320.1

Khoa học chính trị, Nhà 

nước
1

19 Giáo trình Lịch sử các học thuyết chính trị Nguyễn Đăng Dung
Nxb. Đại học Quốc gia Hà 

Nội, Hà Nội, 2009
320/320.1

Khoa học chính trị, Nhà 

nước
1

20
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình 

hình mới

Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2022
324.2597

Đảng Cộng sản Việt 

Nam
4

21
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đấu tranh 

bảo vệ nền tảng tư tưởng thời kỳ 1986 - 1996

Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2022
324.2597

Đảng Cộng sản Việt 

Nam
4

22
Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng - 

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Lê Văn Cường

Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2022
324.2597

Quan hệ Quốc tế, Ngoại 

giao
4

23

Ngoại giao văn hóa Việt Nam - Một thập kỷ 

hội nhập quốc tế và một số vấn đề đặt ra trong 

giai đoạn 2021 - 2030

Lê Hải Bình
Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà 

Nội, 2022
327 Văn hóa và thể chế 1

24 Giáo trình kinh tế phát triển Nguyễn Ngọc Sơn
Nxb. Nxb. Tài chính, Hà Nội, 

2012
330-334

Kinh tế học, Các vấn đề 

về kinh tế 1

25
Toàn dân đoàn kết chống Mỹ, cứu nước dưới 

ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí Minh (1954-1975)
Hoàng Trang

Nxb. Chính trị quốc gia, H, 

2005
335.4346 Cộng đồng

1

26
Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào 

phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam hiện nay
Dương Trung Ý

Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2022
338 Cộng đồng 5

27
Đẩy mạnh liên kết vùng trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế
338

Quan hệ Quốc tế, Ngoại 

giao
5
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28

Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu 

Long theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII 

của Đảng

Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà 

Nội, 2023
338

Sản xuất, Doanh 

nghiệp…
1

29
Cẩm nang pháp luật lao động cho doanh 

nghiệp
Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, 2022 342-349

Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…
1

30 Giáo trình Luật hiến pháp Việt Nam Thái Vĩnh Thắng Nxb. Công an nhân, H, 2015 342-349
Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…
1

31 Giáo trình Luật hình sự Việt Nam
Nxb. Công an nhân dân, Hà 

Nội, 2006
342-349

Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…
1

32 Giáo trình Luật hình sự Việt Nam
Nxb. Công an nhân dân, Hà 

Nội, 2006
342-349 Văn hóa và thể chế 1

33 Giáo trình Luật hình sự Việt Nam
Nxb. Công an nhân dân, Hà 

Nội, 2011
342-349

Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…
1

34 Lịch sử hành chính Việt Nam Nguyễn Vũ Tiến Nxb. Nxb. Hà Nội, H, 2010 350-354 Hành chính công 1

35
Tổng quan về nghiên cứu Khoa học hành 

chính
Ngô Thành Can 350-354

Quan hệ Quốc tế, Ngoại 

giao
1

36 Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế Đỗ Hoàng Toàn Nxb. Thống kê, Hà Nội, 2007 350-354
Quan hệ Quốc tế, Ngoại 

giao
1

37
Tổ chức hành chính nhà nước lý luận và thực 

tiễn
Ngô Thành Can Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2016 350-354 Hành chính công 1

38 Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản Thái Thị Tuyết Dung Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, 2017 350-354 Hành chính công 1

39

Bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh 

cho đội ngũ cán bộ Đoàn ở các học viện, 

trường sĩ quan quân đội hiện nay

Nxb. Quân đội nhân dân, Hà 

Nội, 2023
355-359 Khoa học quân sự 1

40 Giáo trình An ninh truyền thông Nguyễn Thị Trường Giang
Nxb.  Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023
360-369

Vấn đề và dịch vụ xã hội, 

Hiệp hội, Tham nhũng, 

Khủng bố…

100



Số TT Tên sách Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 

phân loại
Lĩnh vực Số bản

41 Làm giàu muôn đời Nguyễn Xuân Tuấn Nxb. Dân trí, Hà Nội, 2022 650
Quan hệ Quốc tế, Ngoại 

giao
2

42 Giáo trình lý thuyết tiền tệ Vũ Văn Hóa Nxb. Nxb. Tài Chính, H, 2008 657 Kế toán 1

43 Giáo trình chiến dịch quảng bá Nguyễn Thị Minh Hiền
Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2023
659

Quảng cáo và Quan hệ 

công chúng
100

44 Nguyễn Duy Trinh - Tiểu sử
Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà 

Nội, 2022
959.7 Lịch sử Việt Nam 1

45 Lê Thanh Nghị - Tiểu sử
Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà 

Nội, 2022
959.7 Lịch sử Việt Nam 1

46 Hoàng Đình Giong - Tiểu sử
Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà 

Nội, 2022
959.7 Lịch sử Việt Nam 1

47 Nguyễn Chí Diểu - Tiểu sử
Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà 

Nội, 2022
959.7 Lịch sử Việt Nam 1

48 Võ Văn Ngân - Tiểu sử
Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà 

Nội, 2022
959.7 Văn hóa và thể chế 1

49 Trần Quốc Hoàn - Tiểu sử
Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà 

Nội, 2023
959.7 Lịch sử Việt Nam 1

50 50 năm Hiệp định Paris - Mốc son lịch sử
Nxb. Chính trị Quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023
959.7 Lịch sử Việt Nam 1


